
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Chuyên ngành dự thi Diệu ưu tiên Tên cơ quan công tác

1 Hoàng Thị Minh Thu 05/04/1994 Tỉnh Đắk Lắk Tày
Công nghệ dược phẩm và 

bào chế thuốc
đ

Trường Đại học Buôn Ma 

Thuột

2 Phạm Thị Minh Trí 01/11/1983 Tỉnh Bình Phước Kinh Dược lý và dược lâm sàng a
Trung tâm Y tế thị xã Bình 

Long

3 Hà Hoàng Anh Vĩnh 29/08/1987 Tỉnh Đắk Lắk Tày Dược lý và dược lâm sàng đ
Trường Đại học Buôn Ma 

Thuột

4 Ngụy Triều Dân 09/10/1993 Tỉnh Ninh Thuận Chăm Ngoại thần kinh - sọ não. đ

5 Đàng Quốc Duận 03/11/1992 Tỉnh Ninh Thuận Chăm Ngoại thần kinh - sọ não. đ

6 Nguyễn Đào Tố Uyên 10/07/1996 Tỉnh Tuyên Quang Tày Nhãn khoa. đ

7 Võ Ngọc Hân 05/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Nhi khoa. a Đại học Tây Nguyên

8 Trương Nguyễn Hồng Sinh 08/10/1988 Tỉnh Trà Vinh Kinh Nhi khoa. a Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh

9 Kiên Minh Trí 04/05/1995 Tỉnh Trà Vinh Khmer Nhi khoa. đ

10 Võ Minh Tiền 07/07/1991 Tỉnh Trà Vinh Kinh Sản phụ khoa. a Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh

11 Đoàn Tuấn Anh 04/02/1993 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Tổ chức Quản lý dược a
Bệnh viện Đại học Tây 

Nguyên

12 Nhạc Vệ Phương Thảo 20/02/1995 Tỉnh Kiên Giang Khmer Tổ chức Quản lý dược đ

13 Liêu Trần Thanh Vân 12/12/1991 Tỉnh Sóc Trăng Khmer Tổ chức Quản lý dược đ

14 Trương Thị Ánh Linh 14/09/1992 Tỉnh Đắk Nông Kinh Y học cổ truyền. a Đại học Tây Nguyên

15 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/05/1990 Tỉnh Quảng Trị Kinh Y học dự phòng. a
Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Gia Lai

16 Nguyễn Thị Hoàng An 03/07/1993 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Giải phẫu bệnh. a Trường Đại học Tây Nguyên

17 Hoàng Thị Thanh Tuyến 26/03/1994 Tỉnh Lâm Đồng Tày Da liễu. đ

18 Trương Bỉnh Nam 22/05/1995 Tỉnh Kiên Giang Hoa Truyền nhiễm. đ

19 Châu Văn Lượm 20/03/1988 Tỉnh Ninh Thuận Chăm Y tế công cộng. đ Viện PASTEUR Tp. HCM

20 Châu Thị Mỷ Nhiên 15/01/1996 Tỉnh Sóc Trăng Khmer Y tế công cộng. đ
Trung tâm Y tế huyện Trần 

Đề - Sóc Trăng

21 Nguyễn Thị Khánh Ly 04/08/1995 Tỉnh Quảng Ninh Sán Dìu Răng - Hàm - Mặt đ

22 Y Phong Ênuôl 13-05-1987 Tỉnh Đắk Lắk Ê Đê Điều dưỡng đ

Công Ty CP - Tập Đoàn Y 

Sinh Học Đông Nam Dược- 

Đông Phương
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23 Nguyễn Ngọc Giềng 03/04/1989 Tỉnh Bạc Liêu Kinh Điều dưỡng a
Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Lợi

24 Nguyễn Thị Bích Phượng 23/05/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Kỹ thuật xét nghiệm y học a
Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây 

Nguyên

25 Nguyễn Thị Xuyên 11/7/1987 Tỉnh Quảng Ngãi Kinh Kỹ thuật xét nghiệm y học a
Trung tâm Huyết học truyền 

máu tỉnh Đắk Lắk

26 Trịnh Bá Hùng Mạnh 28/09/1990 Tỉnh Đắk Lắk Kinh Lao. a Trường Đại học Tây Nguyên

PGS.TS. Trần Diệp Tuấn

(đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 9 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Ấn định danh sách có 26 (hai mươi sáu) thí sinh dự thi trình độ thạc sĩ được hưởng ưu tiên năm 2020.

Ghi chú:

 - a. Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (Tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là 

khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có Quyết định tiếp nhận công tác 

hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 - đ. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a.
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